Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

•
Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật của nhà thầu sử dụng phương pháp  đánh giá theo tiêu chí  “Đạt”, “Không đạt”. 
•
Nhà thầu được đánh giá là “đạt” về tiêu chuẩn kỹ thuật khi đáp ứng tất cả các tiêu  chuẩn đánh giá;  chỉ cần có một tiêu chuẩn “không đạt”  thì nhà thầu được chấm là “ không đạt” về mặt kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá chi tiết theo bảng sau:
	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	TÀI LIỆU NỘP KÈM 

E-HSDT
	MỨC ĐỘ 

ĐÁP ỨNG

	
	
	
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT

	1
	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ
	Bản thuyết minh tính hiệu quả theo yêu cầu tại điểm 3.1 khoản 3 chương V
	
	

	
	Có bản thuyết minh tính hiệu quả theo yêu cầu tại điểm 3.1 khoản 3 chương V
	
	ĐẠT
	

	
	Không có bản thuyết minh tính hiệu quả theo yêu cầu tại điểm 3.1 khoản 3 chương V
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	2
	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc
	
	
	

	2.1
	Mức độ hiểu biết về vệ sinh môi trường trong cơ sở khám chữa bệnh
	Chứng nhận (hoặc chứng chỉ)  đào tạo về về vệ sinh bệnh viện, kiểm soát  nhiễm khuẩn bệnh viện (theo chương trình của Bộ Y tế) tại các cơ sở có chức năng đào tạo của  nhân sự được đề xuất trong HSDT. 
	
	

	
	     100% nhân sự đề xuất trong HSDT đã được đào tạo và cấp chứng nhận (hoặc chứng chỉ) về vệ sinh bệnh viện, kiểm soát  nhiễm khuẩn bệnh viện (theo chương trình của Bộ Y tế) tại các cơ sở có chức năng đào tạo
	
	ĐẠT
	

	
	    Có nhân sự đề xuất trong HSDT chưa được đào tạo, chưa được cấp chứng nhận về vệ sinh bệnh viện, kiểm soát  nhiễm khuẩn bệnh viện (theo chương trình của Bộ Y tế) tại các tại các cơ sở có chức năng đào tạo.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	2.2
	Mức độ hiểu biết về kỹ năng giao tiếp ứng xử 
	Chứng nhận (hoặc chứng chỉ)  đào tạo về kỹ năng giao tiếp trong môi trường y tế tại các cơ sở có chức năng đào tạo của nhân sự được đề xuất trong HSDT.
	
	

	
	100% nhân sự đề xuất trong HSDT có chứng nhận (hoặc chứng chỉ) về kỹ năng giao tiếp trong môi trương y tế tại các cơ sở có chức năng đào tạo.
	
	ĐẠT
	

	
	< 100% nhân sự đề xuất trong HSDT có chứng nhận (hoặc chứng chỉ) về kỹ năng giao tiếp trong môi trường y tế tại các cơ sở có chức năng đào tạo.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	2.3
	Mức độ hiểu biết về vệ sinh tại khu vực phẫu thuật, thủ thuật
	     Chứng nhận (hoặc chứng chỉ)  đào tạo về vệ sinh phòng mổ được cấp bởi cơ cở có chức năng đào tạo của nhân sự được đề xuất trong HSDT.
	
	

	
	Có ít nhất 04 nhân viên vệ sinh tại khu vực phẫu thuât, thủ thuật có chứng nhận (hoặc chứng chỉ) vệ sinh phòng mổ (hoặc tương đương) tại các cơ sở có chức năng đào tạo..
	
	ĐẠT
	

	
	Có ít hơn 04 nhân viên vệ sinh tại khu vực phẫu thuât, thủ thuật có chứng nhận (hoặc chứng chỉ) vệ sinh phòng mổ (hoặc tương đương) tại các cơ sở có chức năng đào tạo..
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	3
	    Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	      Bản thuyết minh kế hoạch, giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ vệ sinh tại tất cả các vị trí theo yêu cầu tại điểm 3.3 khoản 3 chương V của E - HSMT.
	
	

	
	     Nhà thầu có kế hoạch giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ vệ sinh tại tất cả các vị trí theo yêu cầu tại điểm 3.3 khoản 3 chương V của E – HSMT.
	
	ĐẠT
	

	
	     Nhà thầu có kế hoạch giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ vệ sinh tại tất cả các vị trí theo yêu cầu tại điểm 3.3 khoản 3 chương V của E - HSMT.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	4
	     Mức độ đáp ứng đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện
	· Quy trình thực hiện vệ sinh môi trường bề mặt tại Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Quy trình kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, xử lý tình huống.
	
	

	
	· Nhà thầu có quy trình thực hiện vệ sinh môi trường bề mặt tại Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhà thầu có quy trình kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, xử lý tình huống.
	
	ĐẠT
	

	
	· Nhà thầu không có quy trình thực hiện vệ sinh môi trường bề mặt tại Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc có nhưng không theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhà thầu không có quy trình kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, xử lý tình huống.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	5
	    Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ
	      Theo yêu cầu tại điểm 3.5 khoản 3 chương V
	
	

	5.1
	Mức độ đáp ứng về nhân lực 
	  - Danh sách nhân lực đề xuất tại HSDT (bao gồm tối thiểu các thông tin sau: Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, số CMND/CCCD, số điện thoại).
- Hợp đồng lao động của nhân sự;
- Hợp đồng thuê nhân sự (đối với trường hợp nhân sự nhà thầu huy động)
	
	

	
	Nhà thầu huy động > 38 nhân viên vệ sinh để thực hiện gói thầu, 01 nhân viên quản lý giám sát.
	
	ĐẠT
	

	
	Nhà thầu huy động < 38 nhân viên vệ sinh để thực hiện gói thầu, không có nhân viên quản lý giám sát
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	5.2
	Tiêu chuẩn lý lịch, sức khỏe
	· Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhân viên đề xuất trong HSDT (trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm dự thầu)
· Giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế còn hạn trong vòng 12 tháng của nhân sự đề xuất trong HSDT.
	
	

	
	· 100 % nhân viên vệ sinh đề xuất có lý lịch rõ ràng.
· 100% nhân viên đề xuất trong HSDT sức khỏe tốt
	
	ĐẠT
	

	
	<100 % nhân viên vệ sinh đề xuất có lý lịch rõ ràng.
< 100% nhân viên đề xuất trong HSDT sức khỏe tốt
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	5.3
	Độ tuổi lao động
	Cam kết của nhà thầu
	
	

	
	100% nhân sự đề xuất trong HSDT phải đủ từ 18 tuổi trở lên
	
	ĐẠT
	

	
	< 100% nhân sự đề xuất trong HSDT phải đủ từ 18 tuổi trở lên
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	5.4
	Nhân sự giám sát  (≥ 01 người)
	· Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện giám sát tại các cơ sở y tế.

· Chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đào tạo về vệ sinh môi trường bệnh viện của cơ sở có chức năng đào tạo.
	
	

	
	Nhân sự giám sát có ≥ 01 năm kinh nghiệm giám sát thực hiện công tác vệ sinh tại các cơ sở y tế, được đào tạo về vệ sinh môi trường bệnh viện các cơ sở có chức năng đào tạo.
	
	ĐẠT
	

	
	Nhân sự giám sát có < 01 năm kinh nghiệm giám sát thực hiện công tác vệ sinh tại các cơ sở y tế được đào tạo về vệ sinh môi trường bệnh viện và các cơ sở có chức năng đào tạo.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	5.5
	Máy móc, thiết bị, dung cụ
	Tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
	
	

	
	Đáp ứng tất cả các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
	
	ĐẠT
	

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	5.6
	Hóa chất
	Tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
	
	

	
	Đáp ứng tất cả các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
	
	ĐẠT
	

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	6
	    Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Cam kết của nhà thầu
	
	

	
	     Nhà thầu cam kết: trong vòng 24h kể từ khi hợp đồng có hiệu lực sẽ huy động toàn bộ nhân sự, máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện gói thầu.
	
	ĐẠT
	

	
	      Không có cam kết trong vòng 24h kể từ khi hợp đồng có hiệu lực sẽ huy động toàn bộ nhân sự, máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện gói thầu; hoặc có cam kết nhưng thời gian lớn hơn 24h kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	7
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
	
	
	

	7.1
	Giải pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động khi thực hiện dịch vụ
	Thuyết minh giải pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động khi thực hiện dịch vụ.
	
	

	
	Có giải pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động khi thực hiện dịch vụ.
	
	ĐẠT
	

	
	Không có giải pháp hoặc có giải pháp nhưng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	7.2
	Hiểu biết của nhân sự về an toàn lao động
	- Chứng chỉ/ chứng nhận/ thẻ an toàn lao động còn hiệu lực của tất cả nhân sự.

- Chứng nhận (hoặc chứng chỉ) "an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 1 hoặc nhóm 2" còn hiệu lực nhân sự quản lý , giám sát

- Chứng chỉ/ chứng nhận/ thẻ an toàn lao động trên cao của tối thiểu 02 nhân sự.
- Tài liệu chứng minh đơn vị huấn luyện, đào tạo có đủ chức năng huấn luyện, đào tạo về an toàn toàn, vệ sinh lao động
	
	

	
	100% nhân sự của nhà thầu được đào tạo và cấp chứng chỉ/ chứng nhận/ thẻ an toàn lao động. Nhân sự quản lý, giám sát có chứng nhận (hoặc chứng chỉ) "an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 1 hoặc nhóm 2" còn hiệu lực

Có ít nhất 02 nhân sự được đào tạo và cấp cấp chứng chỉ/ chứng nhận/ thẻ an toàn lao động trên cao.
	
	ĐẠT
	

	
	< 100% nhân sự của nhà thầu được đào tạo và cấp chứng chỉ/ chứng nhận/ thẻ an toàn lao động. Nhân sự quản lý, giám sát  không có chứng nhận (hoặc chứng chỉ) "an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 1 hoặc nhóm 2" còn hiệu lực, hoặc có nhưng đã hết  hiệu lực.
< 02 nhân sự được đào tạo và cấp cấp chứng chỉ/ chứng nhận/ thẻ an toàn lao động trên cao.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	7.3
	Hiểu biết của nhân sự phòng cháy chữa cháy
	- Chứng nhận về nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của tối thiểu 10 nhân sự.

- Can kết của nhà thầu về việc đảm bảo 100% nhân sự đề xuất HSDT đã được tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong Bệnh viện.
	
	

	
	100% nhân sự nhà thầu đề xuất phải được tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong Bệnh viện. Có ít nhất 10 người được huấn luyện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận về nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy
	
	ĐẠT
	

	
	< 100% nhân sự nhà thầu đề xuất phải được tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong Bệnh viện. Có < 10 người được huấn luyện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận về nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	8
	Các yếu tố cần thiết khác
	
	
	

	8.1
	Có cam kết đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ và giảm trừ thanh toán
	Bản cam kết của nhà thầu
	
	

	
	·  Có cam kết đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ.

·  Có cam kết chịu giảm trừ thanh toán khi không đáp ứng được chất lượng dịch vụ và các điều kiện khác theo quy định tại điểm 3.8 khoản 3 chương V
	
	ĐẠT
	

	
	· Nhà thầu không có cam kết đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ, không có cam kết giảm trừ thanh toán khi không đáp ứng được chất lượng dịch vụ và các điều kiện khác theo quy định tại điểm 3.8 khoản 3 chương V hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu câu.
	
	
	KHÔNG ĐẠT

	8.2
	Uy tín của nhà thầu
	Bản cam kết của nhà thầu
	
	

	
	Tính trung thực của nhà thầu trong tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn mà nhà thầu tham dự (với tư cách nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ) phải đáp ứng các điều kiện:

+ HSDT của nhà thầu không bị đánh giá là không đạt do có tài liệu nhà thầu cung cấp trong HSDT bị đánh giá là không hợp lệ dựa trên kết luận giám định của cơ quan giám định nhà nước.

+ Nhà thầu không bị chủ đầu tư kết luận có hành vi gian lận trong đấu thầu, không có tên danh sách nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


	
	ĐẠT
	

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	
	
	KHÔNG ĐẠT


